Tài chính tiền tệ
Câu 1: Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nên kinh tế
· Hệ thống tài chính:
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· Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối, gắn liền với quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ. Trong thực tế, các quan hệ tài chính diễn ra rất phức tạp và đa dạng, chúng đan xen nhau trong một tập hợp hàng loạt các hoạt động khác nhau của nền kinh tế. Tuy nhiên, đó không phải là một hoạt động hỗn loạn mà ngược lại, chúng tuân thủ những nguyên tắc, những quy luật nhất định, trong đó những quan hệ tài chính có tính chất đặc thù giống nhau nhóm lại thành một bộ phận riêng. Giữa các bộ phận này luôn có mối liên hệ, tác động ràng buộc lẫn nhau và tạo thành hệ thống tài chính.
· Do vậy, hệ thống tài chính là tổng thể của các bộ phận khác nhau trong một cơ cấu tài chính, mà ở đó các quan hệ tài chính hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau nhưng có mối liên hệ tác động lẫn nhau theo những quy luật nhất định.
· Các bộ phận trong hệ thống tài chính hoạt động trên các lĩnh vực: tạo ra nguồn lực tài chính, thu hút các nguồn tài chính và chu chuyển các nguồn tài chính (dẫn vốn). Với các lĩnh vực hoạt động này, toàn bộ hệ thống tài chính thực hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân là đảm bảo nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế xã hội.
· HTTC là kênh dẫn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế: 
· Thông qua thị trường tài chính các chủ thể cần vốn có thể huy động được vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất,… của mình. Các công ty có thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty; Nhà nước có thể phát hành trái phiếu Chính phủ,… để tập hợp lượng vốn cần thiết. Những chủ thể tạm thời thừa vốn cũng có một kênh để đầu tư sinh lợi cho phần vốn của mình. Qua đó hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư,… của nền kinh tế được thực hiện liên tục và không bị đình trệ. Bên cho vay sẽ thu được phần tiền lãi, còn bên đi vay phải tìm mọi cách sinh lời từ đồng vốn đã vay nhằm trả lãi và vốn ứng trước của người cho vay và có phần tích luỹ của mình.

Câu 2: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính?
· NHTM là loại hình ngân hàng xuất hiện đầu tiên và phổ biến nhất hiện nay:      Đây là tổ chức nhận tiền gửi đóng vài trò là trung gian tài chính huy động tiền nhàn rỗi thông qua các dịch vụ nhận tiền gửi rồi cung cấp cho những chủ thể cần vốn chủ yếu dưới hình thức các khoản vay trực tiếp. Các NHTM huy động vốn chủ yếu dưới dạng: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn. Vốn huy động được dùng để cho vay: cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản và để mua chứng khoán chính phủ, trái phiếu của chính quyền địa phương.  Ngân hàng thương mại dù ở quốc gia nào cũng đều là nhóm trung gian tài chính lớn nhất, cũng là trung gian tài chính mà các chủ thể kinh tế giao dịch thường xuyên nhất, gồm các chức năng quan trọng:
· Chức năng trung gian tín dụng
· Chức năng trung gian thanh toán
· Chức năng tạo tiền bút tệ
· NHTM là trung gian tài chính quan trọng nhất:
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· NHTM chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính do:
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Câu 3: Có quan điểm cho rằng: Thuế ra đời nhắm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước vì vậy khi ngân sách nhà nước bội chi chính phủ phải tăng thuế? Phân tích quan điểm trên

Câu 4: Học toàn bộ chương tài chính doanh nghiệp

Câu 5: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?
· Theo em các biện pháp mà các ngân hàng phải tiến hành để củng cố niềm tin của người gửi tiền là:
· Cần phải đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, bên cạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng của các hình thức huy động vốn truyền thống nhằm hướng tới mọi đối tượng khách hàng, thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của mọi khách hàng. Ví dụ: Hình thức gửi 1 lần rút nhiều lần; hình thức gửi 1 lần rút nhiều lần; tiết kiệm dự thưởng; tiết kiệm vị thành niên; tiết kiệm nhân thọ; tiết kiệm gửi 1 nơi rút nhiều nơi; tiết kiệm xây dựng nhà ở…
· Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý nhằm huy động đủ vốn cho các mục đích sử dụng, đảm bảo được lợi nhuận kỳ vọng của khách hàng và đảm bảo tính cạnh tranh của ngân hàngso với các ngân hàng khác trong việc thu hút vốn và cho vay tín dụng.
· Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn.
· Tăng cường nghiên cứu thị trường.
· Mở rộng mạng lưới giao dịch, dịch vụ ngân hàng
· Đầu tư đổi mới, hoàn thiện kỹ thuật công nghệ thông tin và trang bị tốt hơn cơ sở vật chất của hoạt động ngân hàng
· Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ và đổi mới phương thức phục vụ khách hàng
· Công tác tuyên truyền quảng cáo marketing cho ngân hàng.

Câu 6: Anh/chị hãy phân tích vai trò của tài chính công? Trong trường hợp Ngân sách Nhà nước bị bội chi nếu Chính phủ cắt giảm khoản chi đầu tư và hỗ trợ vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế

· Vai trò của tài chính công: Giáo trình
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· [bookmark: _GoBack]Vẽ đồ thị giải thích như trong vở

Câu 7: Anh/chị hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì
· Trong vở phần thị trường tiền tệ 

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế? Kể tên các loại hình tổ chức trung gian tài chính có mặt tại Việt Nam?

· Vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế:
· NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế: đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế. Để có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh điều đầu tiên các chủ doanh nghiệp phải quan tâm đó là vốn. Nếu không có vốn thì doanh nghiệp sẽ bị mất cơ hội đầu tư, mất đi lợi nhuận mà lẽ ra có thể thu được.
· Do nhược điểm của thị trường tài chính dẫn đến ảnh hưởng tới tính liên tục của chu trình tài chính như sự không khớp nhịp giữa cung vốn và cầu vốn qua vấn đề thời gian và lượng vốn, rủi ro đạo đức, rủi ro mất khả năng thanh toán, …NHTM với tư cách là một chủ thể kinh doanh trên lĩnh vực tài chính tiền tệ có thể khắc phục được những nhược điểm trên. NHTM chính là người đứng ra tiến hành khơi thông nguồn vốn nhàn rỗi ở mọi tổ chức, cá nhân, mọi thành phần kinh tế … hình thành nên quỹ cho vay và sử dụng chúng để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Là một kênh phân phối vốn có hiệu quả NHTM đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh cải tiến qui trình công nghệ, từ đó nâng cao năng suất lao động để có thể đứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường. Với khả năng cung cấp vốn, NHTM đã trở thành một trong những điểm khởi đầu cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.
· NHTM là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường: Để có thể tiếp cận với thị trường đầu ra và tìm kiếm lợi nhuận các doanh nghiệp cần phải quan tâm tới thị trường đầu vào của mình mà yếu tố đầu vào quan trọng nhất chính là vốn, đây luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà kinh doanh vì nó đặt nền tảng đầu tiên cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào vốn tự có mà phải biết khai thác các nguồn vốn khác tài trợ cho hoạt động của mình. Nguồn vốn tín dụng của NHTM sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết được khó khăn đó. Như vậy, ngân hàng chính là cầu nối đưa doanh nghiệp đến với thị trường giúp doanh nghiệp tìm kiếm được đầu vào, bôi trơn hoạt động sản xuất kinh doanh làm cho nó phát huy hiệu quả một cách tốt nhất trên thị trường, giúp doanh nghiệp và thị trường gần nhau hơn cả về không gian và thời gian.
· NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế: Nếu NHTW có nhiệm vụ xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ thông qua các công cụ như: thị trường mở, dự trữ bắt buộc, lãi suất,… thì các NHTM một mặt chịu sự tác động trực tiếp của các cộng cụ này mặt khác nó còn tham gia điều tiết gián tiếp vĩ mô nền kinh tế thông qua mối quan hệ với các tổ chức kinh tế, cá nhân về các hoạt động tài chính tín dụng. Nói cách khác, thông qua hoạt động của NHTM với các chủ thể khác trong nền kinh tế, mọi thông tin có liên quan đến việc hoạch định chính sách tiền tệ sẽ được phản hồi lại NHTW, giúp NHTW có thể hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp trong từng thời kỳ để đảm bảo thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển ổn định.

· Tại Việt Nam, hiện có đầy đủ các loại hình tổ chức tài chính trung gian gồm:
• Ngân hàng thương mại 
• Công ty chứng khoán
• Công ty tài chính
• Công ty bảo hiểm
• Quỹ đầu tư

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết khấu hao tài sản cố định có tầm quan trọng như thế nào đối với việc bảo toàn và phát triển vốn ổn định của doanh nghiệp? Hãy bình luận ý kiến sau: “Doanh thu của doanh nghiệp tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên”?
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- Không những vậy, việc tính khấu hao tài sản cố định chính xác cũng là cơ sở để tính toán việc tái đầu tư và tái sản xuất.
· Doanh thu tăng thì lợi nhuận có tăng hay không và ngược lại ? Chúng ta cùng xem xét nhé. 
(Ở đây chúng ta chỉ đề cập tới doanh thu trong SX kinh doanh, không nói đến những loại thu nhập khác). Như chúng biết : 
* Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD = Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV - Chi phí hợp lý (CP Luật cho phép). 
Có một số trường hợp như sau : 
1. DT tăng -> CP tăng ( tương ứng) => Lợi nhuận không đổi 
2. DT tăng -> CP tăng > tỷ lệ tăng DT => Lợi nhuận giảm 
3. DT tăng -> CP giữ nguyên => Lợi nhuận tăng 
4. DT tăng -> CP tăng < tỷ lệ tăng DT => Lợi nhuận tăng 
5. DT không tăng, nhưng CP giảm thì lợi nhuận cũng sẽ tăng. 
Vì vậy phải xem xét từng trường hợp cụ thể trong mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí hợp lý mới biết được kết quả sản xuất kinh doanh (lợi nhuận tăng, giảm ra sao) chứ không thể nhìn sự tăng, giảm của riêng doanh thu để kết luận lợi nhuận và ngược lại, trong quá trình SXKD. 

Câu 10: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền
· Vai trò:
· Vai trò quản lý vĩ mô của ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương là cơ quan quản lý Nhà Nước trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng và ngân hàng, độc quyền phát hành tiền và đóng vai trò là ngân hàng của các ngân hàng trong một quốc gia. Ngân hàng trung ương là tổ chức công quyền được thành lập theo pháp luật của Nhà Nước. 
· Vai trò quản lý vĩ mô của NHTW là: cơ quan quan trọng trong bộ máy quản lý vĩ mô của Nhà Nước, có nhiệm vụ cơ bản ổn định giá trị đồng tiền, quản lý hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trong cả nước để hệ thống an toàn và có hiệu quả nhằm đạt mục tiêu ổn định và tăng trưởng kinh tế. Như vậy, vai trò quản lý vĩ mô của ngân hàng trung ương bao gồm các vai trò sau:
  Ổn định sức mua của đồng tiền quốc gia
  Chỉ huy đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng trung gian.
  Thiết lập và điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 
  Góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội
· Chức năng: Giáo trình

· Những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền:
· Nghiệp vụ thị trường mở 
· Lãi xuất cho vay và chiết khấu
· Dự trữ bắt buộc
· Tỷ giá hỗi đoái
· Hạn mức tín dụng
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Trong h¢ thong tai chinh, ngan hang thuong mai thudng chiém ty trong 16n
nhét vé quy mo tai sén, thi phén va s6 luong céc ngén hang.

Véi céc chic ning cla minh, ngan hang thuong mai tré thanh mot kénh
quan trong trong viée thyc thi chinh séch tién t¢ cua ngan hang Nha nudc, thc

dong dén nén kinh té vi mo.
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Trung gian tai chinh quan trong bac nhat = néu hoat dong khong tot s& anh
hwéng dén kha ning lvu thong ngudn vén trong nén kinh té.

San pham kinh doanh 1a tién va cic san pham tai chinh. Day la nhing san
pham ¢6 nhidu rvi o, nhay cam nén néu khong gidm sat dé rui ro xay ra thi anh
huéng dén khong chi 1 ngan hang ma con nhing ngudi g¥i tién, hé thong ngan

hang thuong mai va nén kinh té.
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* Vtro ctia TCC: vtro ctia TCC gén lién vs vtro ctia nn trong timg thai ky
nhét dinh. Méi nn déu cé st mang chinh tri rieg, ¢ nhiing qd khac nhau

trong vié quan Iy diéu hanh cac hd KT-XH.

~Dam bao duy tri sy ton tai va hoat déng clia bd méy nn: day 4 vtro
truyén théng cuarTCC trog moi mé hinh KT. Truoc hét, TCC dc sd dé huy
déng mot fan nguén TC quéc gia théng qua déng gép bat budc (thug)
hoéc tu nguyén (chovay) ctia céc chti thé trong nén KT, tap lép quy TCC
(chti yéu 1a NSN). Thi hai: TCC fan foi, sd nguonf TC huy déng tif cac quy
cong dé dap (ing nhu cau chi tiéu ciia nn nham thyc hién chiic néng,
nvu ciing nhu dam bao duy tri sy tén
nn. Thir ba: TCC dc sd dé ktra, giam sat cac hd KT-XH tir d6 nang cao

hiéu qué quan Iy va diéu hanh nn.

iiva tang cusng stic manh ctia

- Diéu tiét vi m6 cac hd KT-XH: vtro nay dc chi trong han trong cd ché thi
trudng nham khéc phuc nhimng that bai cta thi trudng. Nhin chung, TCC
dc sd dé diéu tiét cac hd KT-XH trén ca 2 mat Kt va xh.
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+Vé KT: TCC c6 vtro thuc ddy KT téng trudng 6n dinh va bén viing. Cu

thé: 1) Cong cu T vs cac mifc thué suat va uu dai khac nhau d6i vs tiing

loai sp, nganh nghé, viing lanh th6...TCC c6 viro dinh huéng dtu, diéu
chinh cd cau KT,

ich thich hodc han ché pt sx kdoanh theo tiing loai sp.
2) Céng cu chi tiéu TCC , vs viéc fan bé nguon TC cho dtu xd cd s& ha
tang, dtu vao cac nganh then chét, cac cong trinh mii nhon, hé trg TC
cho cac thanh phan KT trong cac TH can thiét (trd gia, trd cap). 3) Cing
vs viéc thic ddy KT tang trudng, TCC con 6 vtro quan trong trong viéc
6n dinh KT vi mé: dam béo toc do tang trudng KT bén viing va hdp ly,
duy tri viéc sd lao déng & ty 1& cao, han ché sy ting gia dét ngdt, déng
loat va kéo dai. Vtro ny dc thien thong qua cac bp nhu tao lap va sd
quy du trit quéc gia, quy hé trd vic lam, diéu chinh thug, ddieuf chinh
chi tiéu cp, phat hanh trai phiéu cp...(VD can thiép gia ca mot s mat

hang mag tinh thiet yéu, anh hudng dén gi4 ca ciia cac loai hh khac)
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+Vé XH: TCC dong vtro quan trong trong viéc thuc hién céng bang XH va
gidi quyét cac vdé XH. T 1 dng cu quan trong trong van dé diéu chinh
thu nhap ctia dan cu. (VD thué tryc thu, gian thu). Chi TCC vs chinh sach
trg cap, trd gia, chi cac chudng trinh muc tiéu...sé lam giam bét kho
khan vs nhiing ngudi c6 thu nhap thap. Ciing véi vtro diéu chinh thu
nhép, TCC con gop phan gidi quyét céc vd XH théng qua viéc tai trg cho
cac linh vy VH,gido duc, y té db...

céc DV cong cong thud
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~KHTSCB [& sy phan bé 1 cach c6 hé théng, gia tri phai thu hoi ctia TSCH
trong su6t thdi gian stf dung hitu ich cia TSCH dé.

“Myc dich: Nhdm thu vén dé tai sx ra TSCD. Néu DN t6 chiic quan y va it
dung tét thi tién KH chi c6 tac dung tai san xuat gian don ma co thé tai
sxm&réng TSCH.
Vnghia:

+KH hdp Iy TSCP L& mét bié én bao toan
v6n c6 dinh. Théng qua thuc hién khau hao hp Ly DN c6 thé thu héi
dudc day dia VCB khi TSC hét thdi gian sif dung.

phép quan trong dé thuc

+KH hdp 1y TSCD gitip cho DN c6 thé tép trung dudc von tif tién khau
hao d& thuc hién kip thi d6i méi may méc thiét bi va cong nghé.

+Viéc khau hao hgp Iy Tai san c6 dinh 14 nhan t6 quan trong dé xéc dinh
duing gié thanh san pham danh gié két qua hoat déng kinh doanh ctia
DN
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